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1 tca1-2016 Phan Nhật Nam 5A4 29 1 498 Có

2 tca1-222252 Tạ Thành Hưng 5A4 28 2 564 Có

3 tca1-2265 Nguyễn Bảo Ngọc 5A4 28 2 1055 Có

4 tca1-1931 Trần Quốc Trung 5A4 27 3 531 Có

5 tca1-2125 Vũ Minh Châu 5A3 27 3 560 Có

6 tca1-2153 Lê Quỳnh Anh 5A3 27 3 609 Có

7 tca1-2073 Cấn Hà Diệp Anh 5A2 27 3 629 Có

8 tca1-2107 Lê Hoàng Minh Trí 5A2 27 3 654 Có

9 tca1-2082 Đặng Nguyên Bảo 5A2 27 3 753 Có

10 tca1-2311 Trịnh Khôi Nguyên 5A5 27 3 815 Có

11 tca1-2096 Lê Hà Linh 5A2 26 4 677 Có

12 tca1-2105 Phạm Minh Thanh 5A2 26 4 848 Có

13 tca1-1881 Nguyễn MInh Hạnh 5A4 26 4 1128 Có

14 tca1-1952 Võ Kiều Minh Chi 5A4 26 4 1190 Có

15 tca1-2092 Nguyễn Quang Gia Huy 5A2 25 5 676 Có

16 tca1-2545 Nguyễn Minh Anh 5A1 25 5 759 Có

17 tca1-222248 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 5A4 25 5 820 Có

18 tca1-2271 Nguyễn Hoàng Bảo Quyên 5A4 25 5 1090 Không

19 tca1-222204 Phạm Quỳnh Ngân 5A3 25 5 1100 Không

20 tca1-1939 Vương Hà Anh 5A2 24 6 819 Không

21 tca1-2113 Nguyễn Khánh An 5A1 24 6 1026 Không

22 tca1-2038 Nguyễn Quỳnh Trang 5A5 22 8 716 Không

23 tca1-2088 Đỗ Trường Giang 5A2 22 8 881 Không

24 tca1-222246 Nguyễn Quỳnh Chi 5A4 22 8 914 Không

25 tca1-2543 Phạm Quang Anh 5A2 21 9 1047 Không

26 tca1-222212 Đặng Hữu Văn 5A3 20 8 584 Không

27 tca1-222184 Vũ Đăng Khánh 5A3 20 10 586 Không
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28 tca1-2145 Đặng Minh Quân 5A1 19 11 474 Không

29 tca1-2060 Phạm Nguyễn Bảo An 5A3 19 11 721 Không

30 tca1-2095 Lê Tuấn Khoa 5A2 19 11 1170 Không

31 tca1-2321 Đào Thanh Yến 5A5 18 12 823 Không

32 tca1-1928 Bùi Khánh Linh 5A3 16 14 1004 Không

33 tca1-1888 Hoàng Nhật Vũ 5A2 16 14 1070 Không


